Trường THPT Nguyễn Trãi

Tổ :Địa lí                               
                                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT HỌC KỲ I
                                 KHỐI 12  (2015-2016)
1. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA

- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi đã học xong.
 - Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS .
- Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình.
- Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS để điều chỉnh quá trình dạy học .

2. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA


Hình thức kiểm tra tự luận

3. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Ở đề kiểm tra 1 Tiết học kì I, Địa lí 12, chương trình chuẩn các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 7 tiết (bằng 100%), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 1 bài (1 tiết) (15 %); Vị trí địa lý và phạm vi lảnh thổ 1 bài (2 tiết)(25 %)Đất nước nhiều đồi núi 1 bài (2 tiết) ( 60%)  Bài thực hành (2 tiết) (  %)  . Ma trận đề kiểm tra như sau:

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp thấp
	Vận dụng cấp cao

	Bài 1:Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
	HS trình bày được những thành tựu đổi mới của nước ta.
	
	
	

	15% tổng số điểm = 1,5đ.
	    100% tổng số điểm = 1,5đ. 
	
	
	

	Bài 2.Vị trí địa lý phạm vi lảnh thổ.
	Trình bày được vai trò của VTĐL trong quá trình phát triển kinh tế.
	
	
	

	25% tổng số điểm = 2.5đ
	100% tổng số điểm = 2.5đ
	
	
	

	Bài6:Đất nước nhiều đồi núi
Kĩ năng vẽ biểu đồ,nhận xét
	
	HS So sánh được sự khác nhau đặc điểm địa hình của 2 khu vực.
	và nhận xét được qua bảng số liệu 
	Học sinh biết tính toán,vẽ được biể

u  đồ

	60% tổng số điểm =6.0đ
	
	50% tổng số điểm =3.0đ
	 16,6% tổng số điểm =0,5đ
	83,4% tổng số điểm =2,5đ

	Tổng số

điểm:10đ

Tổng số câu: 4 câu
	40% tổng số điểm = 4.0đ
	30% tổng số điểm = 3.0đ
	5% tổng số điểm = 0,5đ
	25 % tổng số điểm =2,5đ


Sở Giáo Dục và Đào Tạo Ninh thuận           Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I lớp 12
      Trường THPT Nguyễn Trãi                 Năm học: 2015 – 2016
                                                                                 Môn : Địa lý
            ( Đề chính thức )                               Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                   ( Không kể thời gian phát đề)
Câu 1(1,5đ)
Hãy nêu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở nước ta.
Câu 2 (2,5đ)
Vị trí địa lí nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế xã hội?

Câu 3 (3,0 điểm).Dựa vào atlat địa lí Việt nam và kiến thức đã học hãy so sánh Địa hình vùng núi Bắc Trường Sơn và vùng núi Nam Trường Sơn khác nhau như thế nào?

Câu 4: (3đ  ) Dựa vào kiến thức đã học:

	Diện tích đồi núi
	Tỉ lệ %

	-Diện tích đồi núi thấp (dưới 1000m ) chiếm tới 

-Diện tích đồi núi cao (trên 2000m) chiếm tới  .


	85

1


a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích đồi núi của nước ta.

b.Qua biểu đồ hãy rút ra nhận xét.

 (Thí sinh được sử dụng  Átlát Địa lí Việt Nam )

- - - - - - Hết - - -- - - 

                          Hướng dẫn chấm và biểu điểm

- Tổng điểm toàn bài là 10 điểm, làm tròn đến 0,5 điểm.

- Bài làm đủ ý, trình bày rõ ràng cho điểm tối đa.

  2 Hướng dẫn chấm và đáp án 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1.5)
Câu 2

(2,5)
	*Hãy nêu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở nước ta.

+Tính đến năm 2006 nước ta đã qua  chặng đường 20 năm đổi mới thành tựu đạt được như sau:
-Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng  kinh tế xã hội kéo dài,lạm phát đã đẩy lùi.
-Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (dẫn chứng)
-Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa.

.Giảm tương đối tỉ trọng nông nghiệp,Tăng tương đối tỉ trong công nghiệp và dịch vụ

.Cơ cấu theo lảnh thổ cũng chuyển biến rỏ nét

-Xóa dói giảm nghèo.
*Nêu vai trò của VTĐL (Học sinh làm đủ ý, trình bày rõ ràng mới cho điểm tối đa)

a/ thuận lợi:

-Thuận lợi cho giao lưu buôn bán   với các nước trong khu vực và trên thế giới.

-Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

-Nguồn khoáng sản phong phú là cơ sở quan trọng phát  triển công nghiệp

-Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thuận lợi cho sinh hoạt,sản xuất và sự sinh trưởng phát triển các loại cây trồng vật nuôi

-Thuận lợi cho việc phát triển tổng hợp kinh tế biển

-Sinh vật đa dạng về số lượng và chủng loại

b/Khó khăn:

-Thiên tai thường xẩy ra:Bão lụt,hạn hán…

-vấn đề an ninh quốc phòng hết sức nhạy cảm.


	(1,5điểm)

0,25đ

0.25

0,25đ

0.25đ

0.25đ

0,25đ

(2,5điểm)
0,25đ

0.25đ

0,25

0,25

0.25

0,25
0,5

0,5

	Câu 3

(3,0)
	*Sự khác nhau giữa địa hình vùng núi Bắc Trường Sơn và vùng núi Nam Trường Sơn

- Về vị trí, giới hạn: hai khu vực địa hình ở phía Bắc và Nam của dãy Trường Sơn

- Về độ cao trung bình: Vùng núi TSB có độ cao TB 600 - 700m, vùng núi NTS có độ cao TB > 1000m

- Về cấu trúc địa hình và hướng núi:

+ Vùng núi BTS: địa hình kéo dài, hẹp ngang, gồm các dãy núi song song và so le hướng TB – ĐN

+ Vùng núi TSN: gồm các khối núi và cao nguyên kế tiếp nhau tạo thành hướng vòng cung lớn quay lưng ra biển. Có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông – Tây của địa hình NTS

(Học sinh làm đủ ý, trình bày rõ ràng mới cho điểm tối đa)
	(3,0 đ)
0,5đ

0,5đ

1,0đ

1,0đ

	Câu 4

(3,0)
	a. Vẽ biểu đồ 
a.Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ tròn. 
-Chú ý:

     Phần ghi chú  đúng cho điểm tối đa .(ghi chú sai trừ 1đ)

b. Nhận xét   (1đ)

-Địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi thấp  
Hết
	(2,5đ)
(0,5đ)



